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	Điểm
	Lời phê của giáo viên
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
	GV chấm


Câu 1 (1,5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.

1. Các loài động vật có mấy cách sinh sản ?

	A. Một cách
	B. Hai cách 
	C. Ba cách 
	D. Nhiều cách


2. Tài nguyên thiên nhiên nào cung cấp nhiên liệu cho đời sống và sản xuất điện trong các nhà máy nhiệt điện, chế tạo ra than cốc, khí than, nhựa đường, nước hoa, thuốc nhuộm, tơ sợi tổng hợp,...?

	A. Dầu mỏ
	B. Than đá
	C. Mặt trời
	D. Nước


3. Tại sao chúng ta phải sử dụng điện tiết kiệm?

A. Nguồn năng lượng điện không phải là vô tận.

B. Khi dùng điện ta phải trả tiền điện.

C. Tiết kiệm điện để có đủ điện sử dụng trong sản xuất tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

D. Tất cả các ý trên.

Câu 2 (0,5 điểm): Đánh dấu x vào       trước một hỗn hợp.

	     A. Nước chấm.
	     B. Vữa bê tông.

	     C. Nước đường.
	     D. Nước lẫn cát sạch.


Câu 3 (1 điểm): Viết vào       chữ Đ trước câu đúng, chữ S trước câu sai.

    A. Cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng.

    B. Cơ quan sinh dục cái tạo ra tinh trùng.

    C. Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh.

    D. Trứng đã được thụ tinh gọi là phôi.
Câu 4 (1điểm): Hãy viết vào      chữ N trước việc nên làm và chữ K trước việc không nên làm.


Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn do điện gây ra, chúng ta nên làm gì?

    A. Phơi quần áo trên dây điện.

    B. Báo cho người lớn biết khi phát hiện thấy dây điện bị đứt.
    C. Trú mưa dưới trạm điện.

    D. Chơi thả diều dưới đường dây điện.
Câu 5(0,5 điểm): Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.
	A
	B

	Tài nguyên thiên nhiên
	Vị trí

	               1. Không  khí,...
	 a. Dưới lòng đất.

	    2. Các loại khoáng sản,...
	b. Trên mặt đất.

	  3. Sinh vật, đất trồng,...
	           c. Bao quanh Trái Đất.


Câu 6(1 điểm): Đánh dấu x vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

	Động vật 
	Đẻ trứng
	Đẻ con

	Sư tử
	
	

	Chim cánh cụt
	
	

	Hươu cao cổ
	
	

	Cá vàng
	
	


Câu 7 (2 điểm): Điền vào chỗ chấm (...) từ ngữ thích hợp.

1. Tài nguyên thiên nhiên là những ................................... (1) có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con người ................................ (2), ............................. (3) chúng cho lợi ích ............................ (4) và cộng đồng.

2. ............. (1) hay nhiều chất ............................... (2) với nhau có thể tạo thành một .......................... (3). Trong hỗn hợp, mỗi chất .................................. (4) tính chất của nó.

Câu 8 (2,5 điểm): 

1. Hãy kể tên 3 cách để tách các chất ra khỏi hỗn hợp của nó.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nêu 2 việc cần làm để tránh lãng phí điện.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Viết tên một số tài nguyên có ở địa phương em.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................


















